
VIEN KHOA HOC THUY LOT VIET NAM
VIEN NtlOC, TUOI TIEU VA

MOT TRUONG

36:. 99../VNTT&MT
V/v Thay A6i don.vi phan.tich cirit lrro'ng nr6u
ntL6'c mit h6 so'de nghi cAp ph6p hhai thac sii
dung nu6c mdt

CQNG HOA Xl Ugr CHU NGHIA VrET NAM
DQc lap - Tq do - H4nh phrflc

Hd N)| ngdy-/1.. thang.ff..ndm 2025

Kinh gtri: C6ng ty TNHH MTV thuy loi B6c sdng M5

- Cdn cri H6 so dp thAu G6i thAu s6 07: Ddngky, r6p ph6p khai th6c, sir dqng nu6c
mdt cho c6c c6ng trinh thiry lqi thugc Du 6n: Cdp ph6p khai th6c, str dqng nu6c m{t;
cim *6c hdnh lang b6o vC ngu6n nudc do c6ng ty TNHH MTV thiry lqi Bfc sdng M5
qu6n ly;

- Cdn cri Hqp d6ng tu v6n s6 AA\2024/HDN ngdy 3lll2l2\24 giitacOng ty TNHH
MTV thfiy lqi Bic s6ng M5 vd ViQn Nuoc, Tu6i ti6u vd M6i trucrng;

- Cdn cri vdo tinh hinh thUc t€ trii5n khai vd nhu cAu d6m b6o titin i10 dU 5n.

Viqn Nu6c, Tudi ti6u vd MOi trucrng d€ xu6t vi6c thay COi Ocrn vi ph6n tich chdt
rxlugng m6u nu6c rndt nhu sau:

1. Dcrn vi theo h6 so dg thAu:

- TCn c6ng ty: Cbng ty cO phfrn tu vdn vd k! thuQt mAi ffwdng An Binh
- Dia chi: S5 10, ng6 81, MA Tri Thuong, phudng ME Tri, Nam Ttr Li6m, Hd Ngi
- NQi dung c6ng vi6c: PhAn tich chc chi ti6u ch6t luqng nu6'c tpi vi tri c6ng trinh
-l 

^d€ nghi cdp phep.

2. Don ri dO *u6t thay tl6i:
- TCn: COng ty cO phAn cAng nghe vd k! thuQt Hatico Vipt Nam
- Dia chi: SO 45, ngdch 14120 ngd 214 ducrng Nguy6n Xitin, phucrng Hp Dinh,

euQn Thanh Xu6n, Tp Hd }rl6i, Viet Nam

- Chfng nh6n hoat dQng:

+ Gi6y chfng nhQn du di€u ki6n hoat dQng dich vu quan tr6c mOi truong s6

39IGCN-BTNMT do BO TAi nguy6n vd M6i trudng c5p ngdy 2711012023
(VTMCERTS 269);

+ Quy6t dinh vO vi6c cOng nhpn phong thi nghi€m sO +SaIqO-VPCNCL do Vdn
phdng c6ng nhfln ch6t luqng - 89 Khoa hsc vd c6ng nghe c6p ngdy 2210312024
(vrLAS 1349).



r
- NQi dung c6ng vi€c: PhAn tich cdc clii ti0u chdt luong nu6'c tqi vi tri c6ng trinh
,l A

de nghi cap phep.

3. Ly do thay cISi:

Thoi gian tra ket qud nhanh hon, c16p irng tien c16 thuc hi6n cua goi thAu.

Vi0n Nu6'c, Tuo'i tieu vd M6i tnro'ng carr ket clcyn vi phdn tich mdi co dAy du chrlc
ning ph6p ly, ning lLrc chuy6n m6n, r,d trang thi6t bi dpt chuAn phuc vg cho nhiQm vu
ph6n tich chAt luo.ng mAu nrr6'c cr-ra goi thAu. Vi0c thay d6i don vi ph6n tich m6u nu6c
kh6ng ldrn thay AOi gia tri cira Hcrp dong.

I(nh d€ nghi Quj' ChLr ddu tLr xern x6t vd chAp thtran de cong vi€c duo-c thUc hi€n
thudn loi. d[urg tiin do.

TrAn trong carl on./.

No'i nhiin:
- Nhu tr€n;
- Luu: VT. pl-rong TNN-BDI(H.

LO Xu6n Quang





BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

Số:             /GCN-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng      năm 2023 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường của Công ty Cổ phần Công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam; 

Căn cứ kết quả thẩm định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Công ty Cổ phần Công nghệ và kỹ 

thuật Hatico Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

CHỨNG NHẬN: 

1. Công ty Cổ phần Công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam. 

Địa chỉ (trụ sở chính): Số 45, nghách 14/20, ngõ 214, Đường Nguyễn Xiển, 

Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 2 Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận 

Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 0936175507   Số Fax: 0936175507 

Email: haticovietnam2016@gmail.com 

Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo phạm vi chứng 

nhận tại Phụ lục kèm theo. 

2. Mã số chứng nhận: VIMCERTS 269 
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3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực ba (03) năm kể từ ngày ký đến hết 

ngày ..... tháng ..... năm 2026. 

4. Công ty Cổ phần Công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam phải thực hiện 

đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, các quy định pháp luật hiện hành và quan trắc theo đúng phạm vi được 

chứng nhận./. 

Nơi nhận: 

- Công ty Cổ phần Công nghệ và kỹ thuật Hatico 

Việt Nam; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Sở TN&MT Thành phố Hà Nội; 

- Lưu: VT, VPMC, KSONMT, QTMT(10). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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Phụ lục 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Công ty Cổ phần Công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam 

(Kèm theo Giấy chứng nhận số           /GCN-BTNMT ngày        tháng       năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Nước 

1.1. Nước mặt 

1.1.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tại hiện trường:  

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương  

pháp sử dụng 

 Phạm vi đo 

1.  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4 ÷ 50°C 

2.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

3.  Hàm lượng oxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

4.  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2023 0 ÷ 50 mS/cm 

5.  Độ đục TCVN 6184:2008 0 ÷ 800 NTU 

6.  Độ trong HDQT.N.04 0 ÷ 1,0m 

7.  Tổng chất rắn hòa tan (TDS) SOP.QT.TDS 0 ÷ 100 g/L 

8.  Thế oxy hóa khử (ORP) SMEWW 2580B:2023 ± 2.000 mV 

9.  Độ muối SMEWW 2520B:2023 0 ÷ 70‰ 

HDQT.N.04, SOP.QT.TDS: quy trình nội bộ hướng dẫn đo tại hiện trường.  

- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Mẫu nước sông, suối 
TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, 

TCVN 6663-6:2018 

2.  Mẫu nước ao hồ TCVN 6663-4:2020 

3.  Mẫu vi sinh TCVN 8880:2011 

4.  Mẫu thực vật nổi SMEWW 10200B:2023 

5.  Mẫu động vật nổi SMEWW 10200B:2023 

6.  Mẫu động vật đáy SMEWW 10500B:2023 
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1.1.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp sử 

dụng 

 Giới hạn  

phát hiện 

1.  Độ màu TCVN 6185 (C):2015 5,0 Pt-Co 

2.  Độ kiềm TCVN 6636-1:2000 3,0 mg/L 

3.  Độ cứng tổng số TCVN 6224:1996 5,0 mg/L 

4.  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) TCVN 6625:2000 2,0 mg/L 

5.  Nhu cầu oxy sinh hoá 

(BOD5) 
TCVN 6001-1:2021 1,0 mg/L 

6.   Nhu cầu oxy hoá học (COD) SMEWW 5220C:2023 2,0 mg/L 

7.  Amoni (NH4
+ tính theo N)  

SMEWW 4500-

NH3.B&F:2023 
0,02 mg/L 

8.  Nitrit (NO2
- tính theo N) TCVN 6178:1996 0,003 mg/L 

9.  Nitrat (NO3
- tính theo N) TCVN 6180:1996 0,01 mg/L 

10.  
Tổng Nitơ 

SMEWW4500-N.C:2023 +  

SMEWW 4500-NO3
-.E:2023 

0,06 mg/L 

11.  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 2,0 mg/L 

12.  Florua (F-) SMEWW 4500-F-.B&D:2023 0,02 mg/L 

13.  Sunfua (S2-) TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

14.  Sunfat (SO4
2-) SMEWW 4500-SO4

2-.E:2023 1,0 mg/L 

15.  Photphat (PO4
3- tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

16.  Tổng Phosphor TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

17.  Xyanua (CN-) SMEWW 4500-N-.C&E:2023 0,002 mg/L 

18.  Tổng Phenol TCVN 6216:1996 0,001 mg/L 

19.  Canxi (Ca) TCVN 6198:1996 2,0 mg/L 

20.  Magiê (Mg) 
TCVN 6198:1996 & 

TCVN 6224:1996 
5,0 mg/L 

21.  Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,02 mg/L 

22.  Crom VI (Cr6+) SMEWW 3500-Cr.B:2023 0,002 mg/L 

23.  Tổng dầu mỡ SMEWW 5520B:2023 1,1 mg/L 

24.  E. Coli SMEWW 9221B&G:2023 02 MPN/100mL 

25.  Coliform SMEWW 9221B:2023 02 MPN/100mL 

26.  Coliform chịu nhiệt SMEWW 9221B&E:2023 02 MPN/100mL 

27.  Chất hoạt động bề mặt TCVN 6622-1:2009 0,02 mg/L 

28.  Natri (Na) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 
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TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp sử 

dụng 

 Giới hạn  

phát hiện 

29.  Kali (K) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

30.  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2023 0,01 mg/L 

31.  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

32.  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2023 0,02 mg/L 

33.  Niken (Ni) SMEWW 3113B:2023 0,002 mg/L 

34.  Tổng Crom SMEWW 3113B:2023 0,0005 mg/L 

35.  Antimon (Sb) SMEWW 3113B:2023 0,005 mg/L 

36.  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2023 0,0004 mg/L 

37.  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2023 0,001 mg/L 

38.  Thủy ngân (Hg) SMEWW 3112B:2023 0,0002 mg/L 

39.  Asen (As) SMEWW 3114B:2023 0,002 mg/L 

40.  Chlorophyll a TCVN 6662:2000 0,6 mg/L 

41.  
Hóa chất bảo vệ thực vật 

Phosphor hữu cơ 

US EPA Method 3510C + 

US EPA Method 3630C + 

US EPA Method 8270D 

 

 Bromophos-ethyl  0,01 µg/l 

 Chlorpyrifos  0,01 µg/l 

 Chlorfenvinphos  0,01 µg/l 

 Diazinone  0,01 µg/l 

 Dichlorvos  0,01 µg/l 

 Fenthion  0,01 µg/l 

 Malathion  0,01 µg/l 

 Parathion-methyl  0,02 µg/l 

 Mevinphos  0,02 µg/l 

 Parathion  0,01 µg/l 

 Chlorpyrifos-methyl  0,01 µg/l 

 Azinphos-methyl  0,01 µg/l 

42.  
Hóa chất bảo vệ thực vật Clo 

hữu cơ 

US EPA Method 3510C+ 

US EPA Method 3630C+ 

US EPA Method 8270D 

 

 α-HCH  0,01 µg/l 

 β-HCH  0,01 mg/l 

 γ-BHC (Lindane)  0,01 µg/l 
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TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp sử 

dụng 

 Giới hạn  

phát hiện 

 δ-HCH  0,01 µg/l 

 4,4-DDE  0,01 µg/l 

 4,4-DDD  0,01 µg/l 

 4,4-DDT  0,01 µg/l 

 Aldrin  0,01 µg/l 

 Chlordecone hydrate  0,01 µg/l 

 Dieldrin  0,01 µg/l 

 Endosunfal (α)  0,01 µg/l 

 Endosunfal (β)  0,01 µg/l 

 Endrin aldehyde  0,01 µg/l 

 Endosulfan-total  0,01 µg/l 

 Endrin  0,01 µg/l 

 Hexachloro benzene  0,01 µg/l 

 Heptachlor  0,01 µg/l 

 Heptachlor-exo-epoxide  0,01 µg/l 

 Heptachlor 

&Heptachlorepoxide 
 0,01 µg/l 

 Mirex  0,01 µg/l 

 Pentachlorobenzen  0,01 µg/l 

 Toxaphene  0,01 µg/l 

 Trans-chlordane  0,01 µg/l 

 Tổng DDTs 

(DDE+DDD+DDT) 
 0,03 µg/l 

1.2. Nước thải 

1.2.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tại hiện trường: 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp sử 

dụng 
Phạm vi đo 

1.  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4 ÷ 50°C 

2.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

3.  Tổng chất rắn hòa tan (TDS) SOP.QT.TDS 0 ÷ 100 g/L 

4.  Vận tốc HD.QT.N.01 0,1 ÷ 6,1 m/s 
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5.  Lưu lượng HD.QT.N.01 0 ÷ 10.000 m3/h 

6.  Clo dư SMEWW 4500-Cl:2023 0 ÷ 5 mg/L 

HD.QT.N.01, SOP.QT.TDS: quy trình nội bộ hướng dẫn đo tại hiện trường. 

- Lấy mẫu và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Mẫu nước thải 
TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, 

TCVN 5999:1995 

2.  Mẫu vi sinh TCVN 8880:2011 

1.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

1.  Độ màu TCVN 6185 (C):2015 5,0 Pt-Co 

2.  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) TCVN 6625:2000 2,0 mg/L 

3.  Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) TCVN 6001-1:2021 1,0 mg/L 

4.  
Amoni (NH4

+ tính theo N) 
TCVN 5988:1995 0,4 mg/L 

SMEWW 4500NH3.B&F:2023 0,02 mg/L 

5.  Nhu cầu oxy hoá học (COD) SMEWW 5520C:2023 2,0 mg/L 

6.  Nitrit (NO2
- tính theo N) TCVN 6178:1996 0,004 mg/L 

7.  Nitrat (NO3
- tính theo N) SMEWW 4500-NO3

-.E:2023 0,02 mg/L 

8.  Tổng Nitơ TCVN 6638:2000 2,1 mg/L 

9.  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 2,0 mg/L 

10.  Clo dư TCVN 6225-1:2012 0,3 mg/L 

11.  Florua (F-) SMEWW 4500-F-.B&D:2023 0,02 mg/L 

12.  Sunfua (S2-) TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

13.  Photphat (PO4
3- tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

14.  Tổng Phosphor TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

15.  Xyanua (CN-) SMEWW 4500CN-.C&E:2023 0,002 mg/L 

16.  Tổng Phenol TCVN 6216:1996 0,001 mg/L 

17.  Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,02 mg/L 

18.  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2023 0,02 mg/L 

19.  Crom VI (Cr6+) SMEWW 3500-Cr.B:2023 0,003 mg/L 

20.  Tổng dầu mỡ khoáng SMEWW 5520B&F:2023 1,1 mg/L 
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TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

21.  Dầu mỡ động thực vật SMEWW 5520B&F:2023 1,1 mg/L 

22.  Coliform SMEWW 9221B:2023 2 MPN/100mL 

23.  Chất hoạt động bề mặt TCVN 6622-1:2009 0,02 mg/L 

24.  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2023 0,02 mg/L 

25.  Tổng Crom SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

26.  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

27.  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2023 0,02 mg/L 

28.  Crom III 
SMEWW 3500-Cr.B:2023 + 

SMEWW 3111B:2023 
0,03 mg/L 

29.  Thiếc (Sn) SMEWW 3111B:2023 0,12 mg/L 

30.  Niken (Ni) SMEWW 3113B:2023 0,002 mg/L 

31.  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2023 0,0004 mg/L 

32.  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2023 0,001 mg/L 

33.  Asen (As) SMEWW 3114B:2023 0,002 mg/L 

34.  Thủy ngân (Hg) SMEWW 3112B:2023 0,0002 mg/L 

35.  
Hóa chất bảo vệ thực vật 

phosphor hữu cơ 

US EPA Method 3510C+ 

US EPA Method 3630C+ 

US EPA Method 8270D 

 

 Azinphos-methyl  0,01 µg/l 

 Bromophos-ethyl  0,01 µg/l 

 Chlorpyrifos methyl  0,01 µg/l 

 Chlorpyrifos  0,01 µg/l 

 Chlorfenvinphos  0,01 µg/l 

 Dichlorvos  0,01 µg/l 

 Diazinon  0,01 µg/l 

 Malathion  0,01 µg/l 

 Mevinphos  0,01 µg/l 

 Parathion-methyl  0,01 µg/l 

 Parathion  0,01 µg/l 

 Fenthion  0,02 µg/l 

36.  
Hóa chất bảo vệ thực vật Clo 

hữu cơ 

US EPA Method 3510C+ 

US EPA Method 3630C+ 

US EPA Method 8270D 
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TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

 α-HCH  0,01 µg/l 

 β-HCH  0,01 µg/l 

 γ-BHC (Lindane)  0,01 µg/l 

 δ-HCH  0,01 µg/l 

 4,4- DDE  0,01 µg/l 

 4,4 - DDD  0,01 µg/l 

 4,4-DDT  0,01 µg/l 

 Aldrin  0,01 µg/l 

 Chlordecone hydrate  0,01 µg/l 

 Dieldrin  0,01 µg/l 

 Endosunfal (α)  0,01 µg/l 

 Endosunfal (β)  0,01 µg/l 

 Endrin aldehyde  0,01 µg/l 

 Endosulfan-total  0,01 µg/l 

 Endrin  0,01 µg/l 

 Hexachloro benzene  0,01 µg/l 

 Heptachlor  0,01 µg/l 

 Heptachlor-exo-epoxide  0,01 µg/l 

 Heptachlor 

&Heptachlorepoxide 
 0,01 µg/l 

 Mirex  0,01 µg/l 

 Pentachlorobenzen  0,01 µg/l 

 Toxaphene  0,01 µg/l 

 Trans-chlordane  0,01 µg/l 

 Tổng DDTs  0,03 µg/l 

1.3. Nước dưới đất 

1.3.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tại hiện trường: 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp sử 

dụng 
Phạm vi đo 

1.  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4 ÷ 50°C 

2.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 
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3.  Hàm lượng oxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

4.  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2023 0 ÷ 50 mS/cm 

5.  Độ đục TCVN 6184:2008 0 ÷ 800 NTU 

6.  Tổng chất rắn hòa tan (TDS) SOP.QT.TDS 0 ÷ 1.999 mg/L 

7.  Thế oxy hóa khử (ORP) SMEWW 2580B:2023 ± 2.000 mV 

8.  Độ muối SMEWW 2520B:2023 0 ÷ 70‰ 

SOP.QT.TDS: quy trình nội bộ hướng dẫn đo tại hiện trường.  

- Lấy mẫu và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Mẫu nước dưới đất 
TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, 

TCVN 6663-11:2011 

2.  Mẫu vi sinh TCVN 8880:2011 

1.3.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

1.  Độ màu TCVN 6185:2015 5,0 Pt-Co 

2.  Độ kiềm (tính theo CaCO3) TCVN 6636-1:2000 3,0 mg/L 

3.  Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3) TCVN 6224:1996 5,0 mg/L 

4.  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) TCVN 6625:2000 2,0 mg/L 

5.  Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) TCVN 6001-1:2021 1,0 mg/L 

6.  Nhu cầu oxy hoá học (COD) SMEWW 5520C:2023 2,0 mg/L 

7.  Chỉ số pemanganat TCVN 6186:1996 0,5 mg/L 

8.  Amoni (NH4
+ tính theo N) SMEWW 4500NH3.B&F:2023 0,02 mg/L 

9.  Nitrit (NO2
- tính theo N) TCVN 6178:1996 0,003 mg/L 

10.  Nitrat (NO3
- tính theo N) TCVN 6180:1996 0,01 mg/L 

11.  Tổng N TCVN 6638:2000 2,0 mg/L 

12.  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 2,0 mg/L 

13.  Florua (F-) SMEWW 4500-F-.B&D:2023 0,02 mg/L 

14.  Sunfua (S2-) TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

15.  Sunfat (SO4
2-) SMEWW 4500-SO4

2-.E:2023 1,0 mg/L 

16.  Photphat (PO4
3- tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

17.  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

18.  Xyanua (CN-) SMEWW 4500CN-.C&E:2023 0,002 mg/L 
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TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

19.  Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,02 mg/L 

20.  Crom VI (Cr6+) SMEWW 3500-Cr.B:2023 0,002 mg/L 

21.  Tổng dầu mỡ SMEWW 5520B:2023 1,1 mg/L 

22.  Coliform SMEWW 9221B:2023 2 MPN/100mL 

23.  E. Coli SMEWW 9221B&G:2023 2 MPN/100mL 

24.  Chất hoạt động bề mặt TCVN 6622-1:2009 0,02 mg/L 

25.  Canxi (Ca) TCVN 6198:1996 5,0 mg/L 

26.  Magie (Mg) 
TCVN 6198:1996 + 

TCVN 6224:1996 
5,0 mg/L 

27.  Natri (Na) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

28.  Kali (K) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

29.  Tổng Crom SMEWW 3111B:2023 0,02 mg/L 

30.  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

31.  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2023 0,01 mg/L 

32.  Coban (Co) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

33.  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2023 0,02 mg/L 

34.  Nhôm (Al) SMEWW 3111D:2023 0,18 mg/L 

35.  Niken (Ni) SMEWW 3113B:2023 0,004 mg/L 

36.  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2023 0,0004 mg/L 

37.  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2023 0,001 mg/L 

38.  Thủy ngân (Hg) SMEWW 3112B:2023 0,0002 mg/L 

39.   Asen (As) SMEWW 3114B:2023 0,002 mg/L 

40.   Selen (Se) SMEWW 3114B:2023 0,002 mg/L 

1.4. Nước biển 

1.4.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tại hiện trường: 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp sử 

dụng 
Phạm vi đo 

1.  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4 ÷ 50°C 

2.  Độ muối SMEWW 2520B:2023 0 ÷ 70‰ 

3.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

4.  Hàm lượng oxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

5.  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2023 0 ÷ 50 mS/cm 
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TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp sử 

dụng 
Phạm vi đo 

6.  Độ trong HDQT.N.08 0 ÷1,0 m 

7.  Độ đục TCVN 6184:2008 0 ÷ 800 NTU 

8.  Tổng chất rắn hòa tan (TDS) SOP.QT.TDS 0 ÷ 100 g/L 

9.  Thế oxy hóa khử (ORP) SMEWW 2580B:2023 ± 2.000 mV 

SOP.QT.TDS: quy trình nội bộ hướng dẫn đo tại hiện trường. 

- Lấy mẫu và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Mẫu nước biển 
TCVN 5998:1995; TCVN 6663-1:2011; 

TCVN 6663-3:2016 

2.  Mẫu vi sinh TCVN 8880:2011 

3.  Mẫu thực vật nổi SMEWW 10200B:2023 

4.  Mẫu động vật nổi SMEWW 10200B:2023 

1.4.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

1.  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) TCVN 6625:2000 2,0 mg/L 

2.  Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) TCVN 6001-1:2021 1,0 mg/L 

3.  Amoni (NH4
+ tính theo N) SMEWW 4500NH3.B&F:2023 0,02 mg/L 

4.  Nitrit (NO2
- tính theo N) TCVN 6178:1996 0,003 mg/L 

5.  Nitrat (NO3
- tính theo N) SMEWW 4500-NO3.E:2023 0,02 mg/L 

6.  Tổng N TCVN 6638:2000 2,0 mg/L 

7.  Florua (F-) SMEWW 4500-F-.B&D:2023 0,02 mg/L 

8.  Sunfua (S2-) TCVN 6637:2000 0,02 mg/L 

9.  Phosphate (tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

10.  Tổng Phosphor TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

11.  Xyanua (CN-) SMEWW 4500CN-.C&E:2023 0,002 mg/L 

12.  Tổng Phenol TCVN 6216:1996 0,001 mg/L 

13.  Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,02 mg/L 

14.  Crom VI (Cr6+) SMEWW 3500-Cr.B:2023 0,002 mg/L 

15.  Tổng dầu mỡ khoáng SMEWW 5520B&F:2023 1,1 mg/L 

16.  Tổng dầu mỡ SMEWW 5520B:2023 1,1 mg/L 
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TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

17.  Coliform SMEWW 9221B:2023 02 MPN/100mL 

18.  Mangan (Mn) SMEWW 3111C:2023 0,0003 mg/L 

19.  Đồng (Cu) SMEWW 3111C:2023 0,0015 mg/L 

20.  Kẽm (Zn) SMEWW 3111C:2023 0,0015 mg/L 

21.  Thủy ngân (Hg) (chứng nhận 

cho nước biển ven bờ và gần bờ) 
SMEWW 3112B:2023 0,0002 mg/l 

22.  Asen (As) SMEWW 3114B:2023 0,002 mg/L 

23.  Tổng Crom SMEWW 3111C:2023 0,005 mg/L 

1.5. Nước mưa 

1.5.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tại hiện trường: 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp sử 

dụng 
Phạm vi đo 

1.  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4 ÷ 50°C 

2.  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

3.  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2023 0 ÷ 50 mS/cm 

4.  Tổng chất rắn hòa tan (TDS) SOP.QT.TDS 0 ÷ 100 g/L 

SOP.QT.TDS: quy trình nội bộ hướng dẫn đo tại hiện trường. 

- Lấy mẫu và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Mẫu nước mưa 
TCVN 5997:1995 

TCVN 6663-3:2016 

1.5.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

1.  Amoni (NH4
+ tính theo N) SMEWW 4500NH3.B&F:2023 0,02 mg/L 

2.  Nitrit (NO2
- tính theo N) TCVN 6178:1996 0,003 mg/L 

3.  Nitrat (NO3
- tính theo N) TCVN 6180:1996 0,01 mg/L 

4.  Florua (F-) SMEWW 4500-F-.B&D:2023 0,02 mg/L 

5.  Sunfat (SO4
2-) SMEWW 4500-SO4

2-.E:2023 1,0 mg/L 

6.  Phosphat (tính theo P) TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 
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TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

7.  Natri (Na) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

8.  Kali (K) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

2. Khí  

2.1. Không khí xung quanh  

2.1.1. Quan trắc hiện trường: 

- Đo đạc tại hiện trường:  

TT Tên thông số 
Tên/số hiệu 

phương pháp sử dụng 
Dải đo 

1 Nhiệt độ  QCVN 46:2022/BTNMT 0 ÷ 60°C 

2 Độ ẩm QCVN 46:2022/BTNMT 25 ÷ 95% RH 

3 Vận tốc gió QCVN 46:2022/BTNMT 0 ÷ 30,0 m/s 

4 Hướng gió QCVN 46:2022/BTNMT 0 ÷ 360° 

5 Áp suất QCVN 46:2022/BTNMT 850 ÷ 1.100 hPa 

6 Tiếng ồn TCVN 7878-2:2018 30 ÷ 130 dBA 

7 Độ rung TCVN 6963:2001 30 ÷ 110 dB 

HD.TB.05: quy trình nội bộ hướng dẫn đo tại hiện trường. 

- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

1.  Tổng bụi lơ lửng (TSP) TCVN 5067:1995 

2.  Bụi PM10 40 CFR Part 50 Appendix J 

3.  Bụi PM2,5 40 CFR Part 50 Appendix L 

4.  SO2 TCVN 5971:1995 

5.  CO HD.LM15/CO/KKXQ 

6.  NO2 TCVN 6137:2009 

7.  H2S MASA 701 

8.  NH3 MASA 701 

9.  Cl2 MASA  202 

10.  HF NIOSH Method 7096 

11.  HCN NIOSH Method 6010 

12.  H3PO4 
NIOSH Method 7908 

13.  H2SO4 

14.  HBr 

NIOSH Method 7907 15.  HNO3 

16.  HCl 
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

17.  Thủy ngân (Hg) NIOSH Method 6009 

18.  Crôm VI (Cr6+) NIOSH Method 7600 

19.  Asin (AsH3) NIOSH Method 6001 

20.  Asen (As) US EPA Compendium Method IO 3.2 

21.  Niken (Ni) 

NIOSH Method 7300 

22.  Mangan (Mn) 

23.  Thiếc (Sn) 

24.  Kẽm (Zn) 

25.  Selen (Se) 

26.  Đồng (Cu) 

27.  Cadimi (Cd) 

28.  Chì (Pb) 

29.  
Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (VOCs) 

NIOSH Method 1501 

 Benzene 

 Bromobenzene 

 Toluene 

 Xylene 

 Styrene 

30.  Acetonitril NIOSH Method 1606 

31.  Benzidin NIOSH Method 5509 

32.  Naphtalene OSHA Method 35 

33.  Acetaldehyde NIOSH Method 2538 

34.  Anilin NIOSH Method 2002 

35.  Chloroform 
NIOSH Method 1003 

36.  Tetrachloethylene 

37.  Formaldehyde NIOSH Method 3500 

38.  Vinyl chloride NIOSH Method 1007 

39.  Phenol NIOSH Method 2546 

40.  CH4 MASA 101 

41.  
Mercaptan (tính theo 

Methyl mercaptan) 
OSHA Method 26 

42.  Acrylonitril NIOSH Method 1604 

43.  Acrolein NIOSH Method 2501 

44.  Hydrocacbon NIOSH Method 1500 
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

 n-Pentan 

 n-Hexan 

 n-Heptan 

 n-Octan 

 n-Nonan 

 n-Decan 

 Cyclohexan 

 Metyl Cyclohexan 

45.  NaOH NIOSH Method 7401 

46.  Acid Propionic OSHA Method PV2293 

47.  Bụi Silic NIOSH Method 7602 

48.  
Tinh thể Silic oxide hô 

hấp (SiO2) 
TCVN 8945:2011 

49.  
Amiang trắng nhóm 

serpentine 
TCVN 6502:1999 

HD.LM15/CO/KKXQ: quy trình nội bộ hướng dẫn lấy mẫu CO tại hiện trường. 

2.1.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

1  Tổng bụi lơ lửng (TSP) TCVN 5067:1995 11,0 µg/Nm3 

2  Bụi PM10 40 CFR Part 50 Appendix J 6,0 µg/Nm3 

3  Bụi PM2,5 40 CFR Part 50 Appendix L 5,0 µg/Nm3 

4  SO2 TCVN 5971:1995 6,0 µg/Nm3 

5  CO HD.LM15/CO/KKXQ 3000 µg/Nm3 

6  NO2 TCVN 6137:2009 6,0 µg/Nm3 

7  NH3 MASA 701 3,0 µg/Nm3 

8  H2S MASA 701 3,0 µg/Nm3 

9  Crom VI NIOSH Method 7600 0,002 µg/Nm3 

10  Thủy Ngân (Hg) NIOSH Method 6009 0,09 µg/Nm3 

11  Asen (As) 
US EPA Compendium 

Method IO 3.2 
0,003 µg/Nm3 

12  Niken (Ni) 

NIOSH Method 7300 

0,39 µg/Nm3 

13  Chì bụi (Pb) 0,12 µg/Nm3 

14  Mangan (Mn) 0,05 µg/Nm3 
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TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

15  Cadimi (Cd) 0,06 µg/Nm3 

16  Antimon (Sb) 0,46 µg/Nm3 

17  Phenol NIOSH Method 2546 3,0 µg/Nm3 

18  
Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (VOCs) 
NIOSH Method 1501  

 Benzene  7 µg/Nm3 

 Toluene  11 µg/Nm3 

 Xylene  9 µg/Nm3 

 Styrene  9 µg/Nm3 

19  Hydrocacbon NIOSH Method 1500  

 n-Pentan  82 µg/Nm3 

 n-Hexan  80 µg/Nm3 

 n-Heptan  65 µg/Nm3 

 n-Octan  47 µg/Nm3 

 n-Nonan  56 µg/Nm3 

 n-Decan  91 µg/Nm3 

 Cyclohexan  80 µg/Nm3 

 Metyl Cyclohexan  80 µg/Nm3 

20  Anilin NIOSH Method 2002 5 µg/Nm3 

21  Chloroform NIOSH Method 1003 5 µg/Nm3 

22  Tetrachloethylene NIOSH Method 1003 4,7 µg/Nm3 

23  Naphthalene OSHA Method 35 1 µg/Nm3 

24  Vinyl chloride NIOSH Method 1007 8 µg/Nm3 

25  
Mercaptan (tính theo 

Methyl mercaptan) 
OSHA Method 26 6 µg/Nm3 

26  Benzidine NIOSH Method 5509 5 µg/Nm3 

27  Acetonitril NIOSH Method 1606 5 µg/Nm3 

28  Acetaldehyde NIOSH Method 2538 1 µg/Nm3 

29  Formaldehyde                                                 NIOSH Method 3500 5 µg/Nm3 

30  Acrylonitrile NIOSH Method 1604 7 µg/Nm3 

31  Acrolein NIOSH Method 2501 1 µg/Nm3 
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TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

32  Asin (AsH3) NIOSH Method 6001 0,08 µg/Nm3 

2.2. Khí thải  

2.2.1. Quan trắc hiện trường: 

- Đo đạc tại hiện trường:  

TT Tên thông số 
Tên/số hiệu 

phương pháp sử dụng 
Phạm vi đo 

1  Nhiệt độ 
QT.KT.01.IMR 0 ÷ 1.200°C 

QT.KT.02.TESTO350 0 ÷ 1.760°C 

2  O2 
QT.KT.01.IMR 0 ÷ 20,9% 

QT.KT.02.TESTO350 0 ÷ 21% 

3  CO 
QT.KT.01.IMR 0 ÷ 2.280 mg/Nm3 

QT.KT.02.TESTO350 0 ÷ 11.400 mg/Nm3 

4  SO2 
QT.KT.01.IMR 0 ÷ 10.480 mg/Nm3 

QT.KT.02.TESTO350 0 ÷ 13.100 mg/Nm3 

5  NOx 

QT.KT.01.IMR 

QT.KT.02.TESTO350 

 

 NO2 
0 ÷ 188 mg/Nm3 

0 ÷ 940 mg/Nm3 

 NO 
0 ÷ 2.460 mg/Nm3 

0 ÷ 4.880mg/Nm3 

6  Xác định vị trí lấy mẫu 
US EPA Method 01 - 

US EPA Method 1A - 

7  Vận tốc 
US EPA Method 02 0 ÷ 20 m/s 

QT.KT.02.TESTO350 0 ÷ 20 m/s 

8  Lưu lượng 
US EPA Method 02  0 ÷ 904.320 m3/h 

QT.KT.02.TESTO350 0 ÷ 226.080 m3/h 

9  
Khối lượng mol phân tử 

khí khô 
US EPA Method 03 - 

10  Hàm ẩm US EPA Method 04 0 ÷ 100% 

11  Áp suất QT.KT.02.TESTO350 0 ÷ 250 mmH20 

QT.KT: quy trình nội bộ hướng dẫn đo đạc tại hiện trường. 

- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

1.  Bụi (PM) US EPA Method 05 
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

2.  Bụi PM10 US EPA Method 201A 

3.  Bụi Silic HD.LM.58 

4.  SO2 US EPA Method 06 

5.  H2SO4 US EPA Method 08 

6.  Antimon (Sb) 

US EPA Method 29 

7.  Asen (As) 

8.  Bari (Ba) 

9.  Beri (Be) 

10.  Bạc (Ag) 

11.  Chì (Pb) 

12.  Coban (Co) 

13.  Cadimi (Cd) 

14.  Đồng (Cu) 

15.  Kẽm (Zn) 

16.  Niken (Ni) 

17.  Selen (Se) 

18.  Mangan (Mn) 

19.  Tổng Crom 

20.  Tali (Tl) 

21.  Thủy ngân (Hg) 

22.  NOx 

TCVN 7172:2002  NO 

 NO2 

23.  Cl2 

US EPA Method 26A 

24.  HCl 

25.  Br2 

26.  HBr 

27.  HF 

28.  H2S JIS K 0108:2010 

29.  NH3 JIS K0099:2020 

30.  Tổng Florua US EPA Method 13A 

31.  VOCs PD CEN/TS 13649:2012 

 Acetaldehyde  

 Acetonitrile  
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

 Aniline  

 Benzene  

 Bromobenzene  

 Bromoform  

 Carbon tetrachloride  

 Chlorobenzene  

 Chlorodibromomethane  

 Cyclohexane  

 Ethylbenzene  

 Formaldehyde  

 Hexachlorobutadiene  

 Isobutanol  

 Methyl acetate  

 Methyl acrylate  

 Methyl ethyl ketone  

 Methylcyclohexane  

 m-Xylene  

 n-Butylbenzene  

 Nitrobenzene  

 n-Propylbenzene  

 sec-Butylbenzene  

 Styrene  

 Tetrachloroethylene  

 Tetrahydrofuran  

 Toluene  

 Vinylchloride  

 Metyl mecaptan  

 Methanol  

 Dibromochloromethane  

 1,3-Butadien  

 Etyl axetat  

 Etyl clorua  

 n-Propanol  

 n-Butyl axetat  
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

 Ethylene oxide  

 Vinyltoluen  

 Phenol  

32.  Hydrocacbon PD CEN/TS 13649:2012 

 n-pentane  

 n-hexane  

 n-octane  

 n-nonane  

 n-decane  

33.  Tổng Dioxin/Furan (PCDD/PCDF) US EPA Method 0023A 

 2,3,7,8-TetraCDD  

 1,2,3,7,8-PentaCDD  

 1,2,3,4,7,8-HexaCDD  

 1,2,3,6,7,8-HexaCDD  

 1,2,3,7,8,9-HexaCDD  

 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD  

 OctaCDD  

 2,3,7,8-TetraCDF  

 1,2,3,7,8-PentaCDF  

 2,3,4,7,8-PentaCDF  

 1,2,3,4,7,8-HexaCDF  

 1,2,3,6,7,8-HexaCDF  

 1,2,3,7,8,9-HexaCDF  

 2,3,4,6,7,8-HexaCDF  

 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF  

 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF  

 OctaCDF  

2.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

1  Bụi (PM) US EPA Method 5 6,0 mg/Nm3 

2  Bụi (PM10) US EPA Method 201A 3,4  mg/Nm3 

3  SO2 US EPA Method 6 21,6 mg/Nm3 
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TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

4  H2SO4 US EPA Method 8 1,6 mg/Nm3 

5  NOx (tính theo NO2) TCVN 7172:2002 7,6 mg/Nm3 

6  H2S JIS K 0108:2010 0,45 mg/Nm3 

7  NH3 JIS K0099:2020 3,5 mg/Nm3 

8  Antimon (Sb) 

US EPA Method 29 

0,002 mg/Nm3 

9  Asen (As) 0,0008 mg/Nm3 

10  Bari (Ba) 0,05 mg/Nm3 

11  Beri (Be) 0,008 mg/Nm3 

12  Bạc (Ag) 0,008 mg/Nm3 

13  Chì (Pb) 0,0007 mg/Nm3 

14  Coban (Co) 0,015 mg/Nm3 

15  Cadimi (Cd) 0,0003 mg/Nm3 

16  Đồng (Cu) 0,017 mg/Nm3 

17  Kẽm (Zn) 0,008 mg/Nm3 

18  Niken (Ni) 0,03 mg/Nm3 

19  Selen (Se) 0,0008 mg/Nm3 

20  Mangan (Mn) 0,007 mg/Nm3 

21  Tổng Crom 0,015 mg/Nm3 

22  Tali (Tl) 0,075 mg/Nm3 

23  Thủy ngân (Hg) 0,0002 mg/Nm3 

24  Tổng Florua (F-) US EPA method 13A 0,45 mg/Nm3 

25  VOCs PD CEN/TS 13649:2012  

 Acetaldehyde  0,02 mg/Nm3 

 Acetonitrile  0,02 mg/Nm3 

 Aniline  0,02 mg/Nm3 

 Benzene  0,02 mg/Nm3 

 Bromobenzene  0,02 mg/Nm3 

 Bromoform  0,02 mg/Nm3 
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TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

 Carbon tetrachloride  0,02 mg/Nm3 

 Chlorobenzene  0,02 mg/Nm3 

 Chlorodibromomethane  0,02 mg/Nm3 

 Cyclohexane  0,02 mg/Nm3 

 Ethylbenzene  0,02 mg/Nm3 

 Formaldehyde  0,02 mg/Nm3 

 Hexachlorobutadiene  0,02 mg/Nm3 

 Isobutanol  0,02 mg/Nm3 

 Methyl acetate  0,02 mg/Nm3 

 Methyl acrylate  0,02 mg/Nm3 

 Methyl ethyl ketone  0,02 mg/Nm3 

 Methylcyclohexane  0,02 mg/Nm3 

 m-Xylene  0,02 mg/Nm3 

 n-Butylbenzene  0,02 mg/Nm3 

 Nitrobenzene  0,02 mg/Nm3 

 n-Propylbenzene  0,02 mg/Nm3 

 sec-Butylbenzene  0,02 mg/Nm3 

 Styrene  0,02 mg/Nm3 

 Tetrachloroethylene  0,02 mg/Nm3 

 Tetrahydrofuran  0,02 mg/Nm3 

 Toluene  0,02 mg/Nm3 

 Vinylchloride  0,02 mg/Nm3 

 Metyl mecaptan  0,02 mg/Nm3 

 Methanol  0,02 mg/Nm3 

 Dibromochloromethane  0,02 mg/Nm3 

 1,3-Butadien  0,02 mg/Nm3 

 Etyl axetat  0,02 mg/Nm3 

 Etyl clorua  0,02 mg/Nm3 



24 

 

TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

 n-Propanol  0,02 mg/Nm3 

 n-Butyl axetat  0,02 mg/Nm3 

 Ethylene oxide  0,02 mg/Nm3 

 Vinyltoluen  0,02 mg/Nm3 

 Phenol  0,02 mg/Nm3 

26  Hydrocacbon PD CEN/TS 13649:2012  

 n-pentane  0,02 mg/Nm3 

 n-hexane  0,02 mg/Nm3 

 n-octane  0,02 mg/Nm3 

 n-nonane  0,02 mg/Nm3 

 n-decane  0,02 mg/Nm3 

 

3. Đất 

3.1. Quan trắc hiện trường: 

- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

1.  Mẫu đất 
TCVN 7538-1:2006; TCVN 5297:1995; TCVN 

7538-4:2007; TCVN 7538-5:2007 

2.  
Chất lượng đất-Phương 

pháp đơn giản để mô tả đất 
TCVN 6857:2001 

3.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 
Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

1.  pH TCVN 5979:2021 2 ÷ 12 

2.  Độ ẩm TCVN 4048:2011 0,05% 

3.  Độ dẫn điện (EC) TCVN 6650:2000 0 ÷ 50 mS/cm 

4.  Tổng N TCVN 6498:1999 9,7 mg/kg 

5.  Cacbon hữu cơ TCVN 8941:2011 2,2 mg/kg 

6.  Tổng photpho(P) TCVN 8940:2011 9,0 mg/kg 

7.  Thành phần cấp hạt TCVN 8940:2011 <0,002 mm 

8.  Sunfat (SO4
2-) TCVN 6656:2000 10 mg/kg 

9.  Tổng K TCVN 8660:2011 3,0 mg/kg 
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 
Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

10.  Asen (As) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7062 
0,13 mg/kg 

11.  Cadimi (Cd) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
0,05 mg/kg 

12.  Chì (Pb) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
0,14 mg/kg 

13.  Crom (VI) 
US EPA Method 3060A + 

US EPA Method 7196A 
0,34 mg/kg 

14.  Đồng (Cu) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
2,1 mg/kg 

15.  Kẽm (Zn) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
1,6 mg/kg 

16.  Niken (Ni) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
1,05 mg/kg 

17.  Thủy Ngân (Hg) 
TCVN 6649:2000 +  

TCVN 8882:2011 
0,015 mg/kg 

18.  Tổng Crom (Cr) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
2,9 mg/kg 

19.  Xyanua (CN-) 

US EPA Method 9010C +  

US EPA Method 9013A +  

US EPA Method 9014 

0,03 mg/kg 

4. Trầm tích 

4.1. Quan trắc hiện trường: 

- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

1.  Lấy và bảo quản mẫu trầm tích 
TCVN 6663-13:2015 

TCVN 6663-15:2004 

3.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi 

đo 

1.  pH TCVN 5979:2021 2 ÷ 12 

2.  Asen (As) US EPA Method 3050B + US EPA Method 7062 0,13 mg/kg 

3.  Cadimi (Cd) US EPA Method 3050B + US EPA Method 7010 0,05 mg/kg 

4.  Chì (Pb) US EPA Method 3050B + US EPA Method 7010 0,13 mg/kg 
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi 

đo 

5.  Đồng (Cu) US EPA Method 3050B + US EPA Method 7000B 2,2 mg/kg 

6.  Kẽm (Zn) US EPA Method 3050B + US EPA Method 7000B 1,62 mg/kg 

7.  Niken (Ni) US EPA Method 3050B + US EPA Method 7000B 1,02 mg/kg 

8.  Thủy ngân (Hg) TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011 0,015 mg/kg 

9.  Tổng Crom US EPA Method 3050B + US EPA Method 7000B 3,0 mg/kg 

10.  
Tổng Xyanua 

(CN-) 

US EPA Method 9010C + US EPA Method 9013A 

+ US EPA Method 9014 
0,03 mg/kg 

5. Bùn 

5.1. Quan trắc hiện trường: 

- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

1.  Mẫu bùn thải 
TCVN 6663-13:2015 

TCVN 6663-15:2004 

3.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 
Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

1.  pH US EPA Method 9045D + US EPA Method 9040C 0 ÷ 14 

2.  
Crôm VI 

(Cr6+) 

US EPA Method 1311 + US EPA Method 7196A 0,004 mg/L 

US EPA Method 3060A + US EPA Method 7196A 0,062 mg/kg 

3.  
Tổng Xyanua 

(CN-) 

US EPA Method 1311 + US EPA Method 9010C + 

US EPA Method 9014 
0,0015 mg/L 

US EPA Method 9013A +US EPA Method 9010C 

+US EPA Method 9014 
0,03 mg/kg 

4.  Tổng dầu 
US EPA Method 1311 +SMEWW 5520B:2023 1,5 mg/L 

US EPA Method 9071B 10,0 mg/kg 

5.  Asen (As) 
US EPA Method 1311 +US EPA Method 7062 1,0 µg/L 

TCVN 8963:2021+ US EPA Method 7062 0,02 mg/kg 

6.  Bari (Ba) 
US EPA Method 1311 +US EPA Method 7000B 0,06 mg/L 

TCVN 8963:2021+ US EPA Method 7000B 0,65 mg/kg 

7.  Bạc (Ag) 
US EPA Method 1311 +US EPA Method 7000B 0,03 mg/L 

US EPA Method 3050B + US EPA Method 7000B 0,67 mg/kg 
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 
Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

8.  Cadimi (Cd) 
US EPA Method 1311 +US EPA Method 7010 0,0006 mg/L 

TCVN 8963:2021+ US EPA Method 7010 0,006 mg/kg 

9.  Coban (Co) 
US EPA Method 1311 +US EPA Method 7000B 0,025 mg/L 

TCVN 8963:2021+ US EPA Method 7000B 0,3 mg/kg 

10.  Chì (Pb) 
US EPA Method 1311 +US EPA Method 7010 0,0014 mg/L 

TCVN 8963:2021+ US EPA Method 7010 0,012mg/kg 

11.  Đồng (Cu) 
US EPA Method 1311 +US EPA Method 7000B 0,03 mg/L 

TCVN 8963:2021+ US EPA Method 7000B 0,3 mg/kg 

12.  Kẽm (Zn) 
US EPA Method 1311 +US EPA Method 7000B 0,017 mg/L 

TCVN 8963:2021+ US EPA Method 7000B 0,16 mg/kg 

13.  Niken (Ni) 
US EPA Method 1311 +US EPA Method 7000B 0,054 mg/L 

TCVN 8963:2021+ US EPA Method 7000B 0,51 mg/kg 

14.  Selen (Se) 
US EPA Method 1311 +US EPA Method 7062 0,0015 mg/L 

TCVN 8963:2021+ US EPA Method 7062 0,031 mg/kg 

15.  
Thủy Ngân 

(Hg) 

US EPA Method 1311 +US EPA Method 7471B 0,001 mg/L 

US EPA Method 3050B + US EPA Method 7471B 0,019 mg/kg 

 

6. Chất thải rắn 

6.1. Quan trắc hiện trường: 

- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

1.  Mẫu chất thải TCVN 9466:2021 

 

6.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi 

đo 

1.  pH US EPA Method 9045D + US EPA Method 9040C 0 ÷ 14 

2.  
Crôm VI 

(Cr6+) 

US EPA Method 1311+US EPA Method 7196A 0,004 mg/L 

US EPA Method 3060A +US EPA Method 7196A 0,06 mg/kg 

3.  Tổng xyanua 

US EPA Method 1311 +US EPA Method 9010C 

+US EPA Method 9014 
0,0015 mg/L 

US EPA Method 9013A + US EPA Method 9010C 

+ US EPA Method 9014 
0,03 mg/kg 
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi 

đo 

4.  Tổng dầu 
US EPA Method 1311 + SMEWW 5520B:2023 1,5 mg/L 

US EPA Method 9071B 
10,0 mg/kg 

5.  Antimon (Sb) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7010 0,003 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7010 0,026 mg/kg 

6.  Asen (As) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7062 0,0011 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7062 0,021 mg/kg 

7.  Bari (Ba) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7000B 0,06 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7000B 0,15 mg/kg 

8.  Bạc (Ag) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7000B 0,03 mg/L 

US EPA Method 3050B + US EPA Method 7000B 0,79 mg/kg 

9.  Beri (Be) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7000B 0,015 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7000B 0,14 mg/kg 

10.  Cadimi (Cd) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7010 0,0006 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7010 0,005 mg/kg 

11.  Coban (Co) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7000B 0,029 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7000B 0,3 mg/kg 

12.  Chì (Pb) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7010 0,0012 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7010 0,017 mg/kg 

13.  Đồng (Cu) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7000B 0,030 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7000B 0,3 mg/kg 

14.  Kẽm (Zn) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7000B 0,015 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7000B 0,15 mg/kg 

15.  Niken (Ni) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7000B 0,059 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7000B 0,55 mg/kg 

16.  
Molipden 

(Mo) 

US EPA Method 1311 + US EPA Method 7000B 0,12 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7000B 0,55 mg/kg 

17.  Selen (Se) 

US EPA Method 1311 + US EPA Method 7062 0,002 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7062 0,03 mg/kg 
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi 

đo 

18.  
Thủy Ngân 

(Hg) 

US EPA Method 1311 + US EPA Method 7471B 0,001 mg/L 

US EPA Method 7471B 0,021 mg/kg 

19.  Tali (Tl) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7000B 0,14 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7000B 1,48 mg/kg 

20.  Vanadi (V) 
US EPA Method 1311 + US EPA Method 7000B 0,15 mg/L 

TCVN 8963:2021 + US EPA Method 7000B 1,48 mg/kg 

 
 




















